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Bài 1. (4 điểm)
a) 
Giải phương trình : 
b) 
Cho phương trình: 

Tìm giá trị để phương trình vô nghiệm.
Bài 2. (2 điểm) Chứng minh rằng:



Nếu  và thì ta có 
Bài 3. (2 điểm)


	Cho . Chứng minh rằng 
Bài 4. (4 điểm) Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị thì ta vẫn được một số chính phương.
Bài 5. (6 điểm)




Câu 1. Cho tam giác nhọn. Dựng ra phía ngoài hai tam giác đều lại dựng hình bình hành Chwnngs minh rằng là tam giác đều


Câu 2. Cho tam giác có 
a) Tính độ dài đường cao CH của tam giác ABC 
b) 

Gọi CD là đường phân giác của Chứng minh cân
c) 
Chứng minh: 
Bài 6. (2 điểm)



Cho là các số dương thỏa mãn Chứng minh rằng 





ĐÁP ÁN
Bài 1.
a) 



Đặt Điều kiện : . Khi đó ta có phương trình:



Với 

Vậy 
b) 
ĐK của phương trình: 



Từ (*)



Với thì PT có dạng 


Với thì PT (*) có nghiệm 



Nghiệm là nghiệm của PT khi nó phải thỏa mãn điều kiện 

Tức là: 



Như vậy PT (*) vô nghiệm với các giá trị của m 


Bài 2.


Theo giả thiết: nên 

Ta có: 



Vì 


Bài 3.


Ta có: +
Thay mỗi phân số trong từng nhóm bằng phân số nhỏ nhất trong từng nhóm ấy ta được










+




+
Bài 4.


Gọi là số phải tìm 

Ta có: 

Do đó: 






Vậy số cần tìm là 

Bài 5.
Câu 1.
[image: ]


	Ta có: là hình bình hành nên 


Xét và  có: 




Ta có: mà 




Từ (1) và (2) suy ra . Vậy  đều


Câu 2.
	[image: ]
a) 
Dùng định lý Pytago đảo chứng minh được: vuông tại C

Ta có: 
b) 
Dễ dàng tính được: 



là tia phân giác của nên suy ra 

Do đó: 

Vậy cân tại B
c) 

Xét các vuông: 
Ta có: 



Từ đó suy ra 


Bài 6.
	Xét 2 số dương :

Xét : 




 đúng 



Vậy : với dương và 
image3.wmf
m


image48.wmf
1111

....

151152153200

æö

++++

ç÷

èø


oleObject48.bin

image49.wmf
1111

.....

101102103150

æö

++++

ç÷

èø


oleObject49.bin

image50.wmf
11

.50

1503

>=


oleObject50.bin

oleObject51.bin

image51.wmf
11

.50

2004

>=


oleObject52.bin

image52.wmf
Þ


oleObject3.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

image53.wmf
117

3412

>+=


oleObject56.bin

image54.wmf
Þ


oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

image55.wmf
7

12

>


image4.wmf
111

0

abc

++=


oleObject60.bin

image56.wmf
abcd


oleObject61.bin

image57.wmf
,,,,0,,,9,0

abcdabcda

Î££¹

¥


oleObject62.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

,,31100

1353

1353

abcdk

abcdk

kmkm

abcdm

abcdm

ì

ì

=

=

ïï

Î<<<Û

íí

++++=

+=

ï

ï

î

î

¥


oleObject63.bin

image59.wmf
22

1353

mk

-=


oleObject64.bin

image60.wmf
(

)

(

)

(

)

123.1141.33200

mkmkkm

Þ+-==+<


oleObject4.bin

oleObject65.bin

image61.wmf
12367

()

1157

4137

()

334

mkm

TM

mkm

mkm

KTM

mkk

é+=é=

ìì

íí

êê

-==

îî

êê

ÞÛ

êê

+==

ìì

êê

íí

-==

êê

îî

ëë


oleObject66.bin

image62.wmf
3136

abcd

=


oleObject67.bin

image63.emf
21

3

2

1

P

F

E

A

B

C


image64.wmf
AEPF


oleObject68.bin

image65.wmf
·

·

AEPAFP

=


oleObject69.bin

image5.wmf
abcabc

++=


image66.wmf
EPB

D


oleObject70.bin

image67.wmf
FPC

D


oleObject71.bin

image68.wmf
(

)

(

)

·

·

·

·

(

)

00

;;(6060)

..(1)

EBFPAEEPFCAFPEBPFCviAEPAFP

EPBFPCcgcPBPC

=====-=-

ÞD=DÞ=


oleObject72.bin

image69.wmf
·

·

µ

µ

00

31

18060

EAPAEPAE

+=Þ+=


oleObject73.bin

image70.wmf
µ

¶

µ

¶

0

1232

60

EEAE

+=Þ=


oleObject74.bin

oleObject5.bin

image71.wmf
(

)

()2

EPBABCcgcPBBC

ÞD=DÞ=


oleObject75.bin

image72.wmf
PBPCBC

==


oleObject76.bin

image73.wmf
PBC

D


oleObject77.bin

image74.emf
D

H

B

A

C


image75.wmf
ABC

D


oleObject78.bin

image76.wmf
11.20.15

..12.

2225

ABC

ACBC

SACBCABCHCHcm

AB

==Þ===


image6.wmf
222

111

2

abc

++=


oleObject79.bin

image77.wmf
16,9

HAcmBHcm

==


oleObject80.bin

image78.wmf
CD


oleObject81.bin

image79.wmf
ACH

D


oleObject82.bin

image80.wmf
10,6.

ADcmHDcm

==


oleObject83.bin

image81.wmf
(

)

15

BCBDcm

==


oleObject6.bin

oleObject84.bin

image82.wmf
BDC

D


oleObject85.bin

image83.wmf
D


oleObject86.bin

image84.wmf
,

CBHCAH


oleObject87.bin

image85.wmf
(

)

(

)

222

222

2222

()

BCBHCHPytago

CDDHCHPytago

BDBCBHCHPytago

=+

=+

==+


oleObject88.bin

image86.wmf
222222

32

BCCDBDCHBHDH

++=++


image7.wmf
1111

.....

101102103200

S

=++++


oleObject89.bin

image87.wmf
2222

11

abababab

+£+Û+-£


oleObject90.bin

image88.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

33

3333553355

63366556

3355

4224

(0)

()

2

2

20

ababababViab

abab

ababababViabab

aabbaababb

ababab

abaabb

Û++-£++>

Û+£+

Û++£+++=+

Û++£+++

Û£+

Û-+³


oleObject91.bin

image89.wmf
(

)

2

22

0

abab

Û-³


oleObject92.bin

image90.wmf
,0

ab

">


oleObject93.bin

image91.wmf
22

1

abab

+£+


oleObject7.bin

oleObject94.bin

image92.wmf
,

ab


oleObject95.bin

image93.wmf
3355

abab

+=+


oleObject96.bin

image8.wmf
7

12

S

>


oleObject8.bin

image9.wmf
ABC


oleObject9.bin

image10.wmf
;,

ABEACF


oleObject10.bin

image11.wmf
.

AEPF


oleObject11.bin

image12.wmf
PBC


oleObject12.bin

image13.wmf
ABC


oleObject13.bin

image14.wmf
15,20,25.

BCcmACcmABcm

===


oleObject14.bin

image15.wmf
.

ACH

D


oleObject15.bin

image16.wmf
BCD

D


oleObject16.bin

image17.wmf
222222

32

BCCDBDCHBHDH

++=++


oleObject17.bin

image18.wmf
,

ab


oleObject18.bin

image19.wmf
3355

.

abab

+=+


oleObject19.bin

image20.wmf
22

1

abab

+£+


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

222

42.243424443

xxxxxxx

-+-=Û-+-+=


oleObject21.bin

image22.wmf
2

4.

xxt

-=


oleObject22.bin

image23.wmf
4

t

³-


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

(

)

2

7()

2350750

5()

tktm

tttt

ttm

=-

é

+-=Û+-=Û

ê

=

ë


oleObject24.bin

image25.wmf
2

5

5450

1

x

txx

x

=

é

=Þ--=Û

ê

=-

ë


oleObject25.bin

image26.wmf
{

}

5;1

S

=-


oleObject26.bin

image27.wmf
21

(*)

1

xx

xmx

++

=

--


oleObject27.bin

image1.wmf
(

)

(

)

2

2

2

42243

xxx

-+-=


image28.wmf
0

101

xmxm

xx

-¹Þ¹

é

Û

ê

-¹Þ¹

ë


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2112**

xxxxmmxm

Þ+-=+-Þ=-


oleObject29.bin

image30.wmf
0

m

=


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

**


oleObject31.bin

image32.wmf
02()

xVN

=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
0

m

¹


oleObject33.bin

image34.wmf
2

m

x

m

-

=


oleObject34.bin

image35.wmf
2

m

x

m

-

=


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

*


oleObject36.bin

image37.wmf
1

xm

x

¹

ì

í

¹

î


oleObject37.bin

image2.wmf
21

1

xx

xmx

++

=

--


image38.wmf
2

121

m

mmm

m

-

¹Þ-¹Û¹


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

(

)

2

1

2

20120

2

m

m

mmmmm

m

m

¹

ì

-

¹Þ+-¹Û-+¹Û

í

¹-

î


oleObject39.bin

image40.wmf
{

}

2;0;1

Î-


oleObject40.bin

image41.wmf
111

2

abc

++=


oleObject41.bin

image42.wmf
0;0;0

abc

¹¹¹


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
2

222

111111111111

2424

abcabcabcabbcca

æöæö

++=Þ++=Û+++++=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject43.bin

image44.wmf
222

111

24

abc

abcabc

++

æö

Þ+++=

ç÷

èø


oleObject44.bin

image45.wmf
()1

abc

abcabcgt

abc

++

++=Þ=


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

222222

111111

242

dfcm

abcabc

Þ+++=Þ++=


oleObject46.bin

image47.wmf
1111

.....

101102103150

A

æö

=++++

ç÷

èø


oleObject47.bin

